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Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

I Điều kiện tham dự và Nhân sự thực hiện 

1 

Nhà thầu cung cấp đủ 27 nhân sự tham 
gia gói thầu. Trong đó, 02 nhân sự phụ 
trách kiểm tra, giám sát tại các địa 
điểm và 25 nhân sự trực tiếp làm sạch 
tại các địa điểm, cụ thể như sau: 
1. Số 10 Lê Phụng Hiểu, 06 nhân sự 
làm sạch, trong đó có 01 nhóm trưởng, 
chịu trách nhiệm chính tại khu vực 
được phân công làm nhóm trưởng; 
2. Số 73 Vạn Bảo, 07 nhân sự làm 
sạch, trong đó có 01 nhóm trưởng, 
chịu trách nhiệm chính tại khu vực 
được phân công làm nhóm trưởng; 
3. Số 298 Kim Mã, 08 nhân sự làm 
sạch, trong đó có 01 nhóm trưởng, 
chịu trách nhiệm chính tại khu vực 
được phân công làm nhóm trưởng; 
4. Số 06 Đặng Văn Ngữ, 04 nhân sự 
làm sạch, trong đó có 01 nhóm trưởng, 
chịu trách nhiệm chính tại khu vực 
được phân công làm nhóm trưởng. 
Toàn bộ nhân sự tham gia gói thầu 
phải trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 60 
đối với nam và từ 18 tuổi đến 55 tuổi 
đối với nữ (tại thời điểm đóng thầu), 
có đủ sức khỏe để lao động, đã được 
đào tạo, huấn luyện cơ bản về vệ sinh 
công nghiệp. 
Nhà thầu cung cấp tài liệu sau để 
chứng minh: 
-  Danh sách nhân sự dự kiến tham gia; 
- Căn cước công dân; 
- Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) 
đã được đào tạo về vệ sinh công 
nghiệp; 
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan có 
chức năng cấp trong vòng 01 năm trở 
lại đây so với thời điểm đóng thầu. 

Nhà thầu đáp ứng đầy 
đủ các nội dung theo 
yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 
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2 

Do tính chất đặc thù công việc làm 
việc (lau, quét, dọn)  tại các phòng 
chức năng liên quan đến công tác đối 
ngoại của Nhà nước, cần có sự bảo 
mật tuyệt đối về thông tin vì vậy nhà 
thầu phải cam kết: 
+ Tất cả các nhân sự tham gia gói thầu 
không có tiền án, tiền sự. Nhà thầu 
cam kết chịu trách nhiệm đối với 
thông tin xác minh lý lịch của nhân sự; 
+ Nhân sự thực hiện không sử dụng 
điện thoại, thiết bị ghi âm, ghi hình, 
thu phát tín hiệu, trong quá trình làm 
việc tại các phòng lãnh đạo, chuyên 
môn, nghiệp vụ của Chủ đầu tư; 
+ Nhân sự thực hiện không mô tả, 
trình bày, phác họa những gì mình 
thấy trong quá trình làm việc tại các 
phòng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp 
vụ của Chủ đầu tư với bất kỳ ai; 
+ Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn 
trách nhiệm trong trường hợp nhân sự 
của Nhà thầu vi phạm các nội dung 
trên trong quá trình thực hiện công 
việc. Nếu xảy ra vi phạm, Nhà thầu 
đồng ý để Chủ đầu tư xử phạt và chấm 
dứt hợp đồng; 
+ Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận 
được thông bảo của Chủ đầu tư, Nhà 
thầu phải cam kết cử đại diện hợp 
pháp của Nhà thầu đến hiện trường để 
giải quyết sự việc khi nhân viên của 
Nhà thầu vi phạm hoặc khi xảy ra sự 
cố trong quá trình nhân viên làm sạch 
gây ra. 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

3 

Nhà thầu phải cam kết: 
1. Cung cấp địa chỉ email để nhận 
thông tin, yêu cầu từ Chủ đầu tư. 
2. Kiểm tra email thường xuyên, liên 
tục. Thời điểm nhận yêu cầu, thông 
báo từ Chủ đầu tư là thời điểm email 
từ Chủ đầu tư được gửi thành công và 
là cơ sở pháp lý trong việc xác nhận 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 
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nhà thầu đã nhận được thông tin, yêu 
cầu từ Chủ đầu tư. 

II Hóa chất làm sạch 

1 

Yêu cầu về hóa chất làm sạch: 
- Nhà thầu phải lập Bảng danh mục 
hóa chất làm sạch đưa vào sử dụng 
trong gói thầu; 
- Hóa chất làm sạch phải đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật tại Chương V của E-
HSMT. 

Nhà thầu đáp ứng đầy 
đủ các nội dung theo 
yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

2 

Nhà thầu phải cam kết: 
- Hóa chất và dụng cụ làm sạch đưa 
vào thực hiện phải là hàng chính hãng, 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thân 
thiện với môi trường, chưa qua sử 
dụng, còn tối thiểu 12 tháng trước khi 
hết thời hạn sử dụng, được phép lưu 
hành tại Việt Nam; 
- Pha chế Hóa chất làm sạch theo đúng 
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

III Trang thiết bị dụng cụ và bảo hộ lao động 

1 

Nhà thầu phải có cam kết: 
- Trang bị đầy đủ đồng phục (quần, 
áo...) cho toàn thể nhân sự làm việc. 
Nhà thầu trình bày (mô tả, nhận diện, 
hình ảnh) đầy đủ mẫu đồng phục của 
nhà thầu trang bị cho nhân sự thực 
hiện. 
- Trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và 
bảo hộ lao động cho toàn bộ nhân sự 
làm việc và chịu trách nhiệm toàn diện 
về an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường trong quá trình nhân sự thực 
hiện công việc. 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

IV Phạm vi công việc 

1 

Nhà thầu phải cam kết: 
- Đáp ứng đầy đủ phạm vi công việc 
theo yêu cầu kỹ thuật tại Chương V 
của E-HSMT; 
- Có đủ nhân sự dự phòng để thay thế 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 
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trong trường hợp các nhân sự trong 
quá trình thực hiện gói thầu không đáp 
ứng yêu cầu công việc dẫn đến Chủ 
đầu tư yêu cầu thay thế, đồng thời nhà 
thầu chịu trách nhiệm toàn diện đối 
với các nhân sự do nhà thầu cung cấp. 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

V Yêu cầu về công việc thực hiện 

1 

Nhà thầu phải cam kết: 
- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại các địa 
điểm Nhà thầu đảm nhiệm; 
- Tất cả các nhân sự phải mặc đúng 
đồng phục của Nhà thầu trong quá 
trình làm việc; 
- Ghi chép đầy đủ nhật ký công việc 
trong quá trình làm việc; 
- Không làm việc riêng, không sử 
dụng các chất kích thích, không uống 
rượu, bia, có mùi rượu bia trong quá 
trình làm việc. 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

VI Giải pháp và phương pháp luận 

 

Giải pháp, phương pháp luận phải 
trình bày được các nội dung: 
- Nội dung thực hiện công việc cần 
làm sạch thực hiện theo thời gian 
(hằng ngày, hàng tháng, hàng quý) và 
theo từng khu vực, tính chất công 
việc; 
- Có phân công trách nhiệm từng bộ 
phận, có mẫu phiếu kiểm tra đánh giá 
chi tiết; 
- Biện pháp bảo đảm chất lượng công 
việc; 
- Có phương án đào tạo, tập huấn cho 
nhân viên trước khi phân công thực 
hiện gói thầu về Kỹ năng giao tiếp, 
Nghiệp vụ vệ sinh, Sử dụng máy móc, 
thiết bị, Sử dụng hóa chất; 
- Có biện pháp bảo đảm an toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ trong quá 
trình thực hiện công việc. 

Nhà thầu có giải pháp, 
phương pháp luận đầy 
đủ, hợp lý 

Đạt 

Nhà thầu không có 
hoặc có nhưng giải 
pháp, phương pháp 
luận không đầy đủ, 
không hợp lý 

Không 
đạt 

VII Kế hoạch triển khai 
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1 
Kế hoạch triển khai để thực hiện các 
công việc theo yêu cầu 

Nhà thầu có kế hoạch 
triển khai hợp lý, đầy 
đủ các công việc theo 
yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không có 
hoặc có nhưng kế 
hoạch triển khai không 
hợp lý, không đầy đủ 
các công việc theo yêu 
cầu 

Đạt 

VIII Tiến độ thực hiện 

1 Tiến độ thực hiện: 365 ngày 

Nhà thầu đề xuất thời 
gian thực hiện ≥ 365 
ngày 

Đạt 

Nhà thầu đề xuất thời 
gian thực hiện < 365 
ngày 

Không 
đạt 

IX Quy định về kiểm tra, nghiệm thu công việc 

 

Nhà thầu phải cam kết đáp ứng theo 
yêu cầu của Chủ đầu tư như sau: 
- Việc kiểm tra, giám sát, xử phạt và 
chấm dứt hợp đồng được thực hiện 
theo quy định tại Mục 5, Chương V 
của E-HSMT; 
- Việc kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ 
được thực hiện theo quy định tại Mục 
7, Chương V của E-HSMT 

Nhà thầu cam kết đáp 
ứng đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Đạt 

Nhà thầu không cam 
kết đáp ứng đầy đủ các 
nội dung theo yêu cầu 

Không 
đạt 

X 
Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 
và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

1 

Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu trong vòng 03 năm trở lại đây 
(hợp đồng hoàn thành từ ngày 
01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu) 

Nhà thầu có đầy đủ 
cam kết: 
- Nhà thầu không có 
hợp đồng nào bị chủ 
đầu tư đánh giá là 
chậm tiến độ hợp 
đồng; và 
- Nhà thầu không có 
hợp đồng nào bị chủ 
đầu tư đánh giá là công 
trình/hàng hóa/dịch vụ 

Đạt 
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không đảm bảo chất 
lượng; và 
- Nhà thầu không có 
hợp đồng nào bị chủ 
đầu tư đánh giá là vi 
phạm hợp đồng, hoặc 
bị chủ đầu tư chấm dứt 
hợp đồng do lỗi của 
nhà thầu. 

Nhà thầu không có đầy 
đủ các cam kết cả 3 nội 
dung trên.   

Không 
đạt 

KẾT LUẬN 

Nhà thầu được đánh 
giá là đạt yêu cầu về 
kỹ thuật khi tất cả 
các tiêu chuẩn được 
đánh giá là đạt 

Đạt 

Nhà thầu không đạt 
một trong các tiêu 
chuẩn thì được đánh 
giá là không đạt và 
không được đánh giá 
bước tiếp theo 

Không 
đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

Các tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi có tiêu chí đánh giá chi tiết 
được đánh giá là đạt. 


